
Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Tin học

I

1 Phan Văn Nghĩa 19/02/1979
Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Đại học Luật 41/60 10/30

2 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/09/1995
Ấp Long Hòa, xã Tân Long, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Cử Nhân Luật 50/60 23/30

3 Phan Thị Ngọc Đào 10/02/1985
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Đại học Luật 48/60 12/30

4 Đoàn Hồng Vân 01/01/1988
Ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Đại học Luật 46/60 15/30

5 Trần Thị Nhanh 08/02/1986
Ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Cử nhân Luật 30/60 14/30

6 Nguyễn Minh Thuấn 12/04/1993
Ấp Tân Bình, xã Long Bình, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Cử nhân Luật 26/60 18/30

7 Ung Văn Hái 01/01/1988
Ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Kinh Công chức văn hóa - xã hội

Chuyên viên

(01.003)
Cử nhân Luật 43/60 19/30

II

1 Nguyễn Thành Tài 04/02/1985
Khóm 2, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Đại học Quản lý

đất đai
34/60 16/30

III

1 Nguyễn Hải Sơn 01/01/1990
Ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Đại học Quản lý

đất đai
26/60 19/30

2 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1988
Khóm 7, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)
Đại học Môi trường

Con 

Thương 

binh

30/60 20/30

3 Trịnh Đông Hồ 29/12/1992
Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Đại học Kiến 

trúc
48/60 28/30

4 Ngô Hữu Tín 19/05/1994
Khóm Tân Quới, phường 2, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Đại học Quản lý

đất đai
41/60 23/30

STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay Dân tộc
Vị trí việc làm

dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

Ủy ban nhân dân Phường 1, thị xã Ngã Năm

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; 05 thí sinh/1 chỉ tiêu

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 01 thí sinh/1 chỉ tiêu

KẾT QUẢ VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày         tháng           năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 thị xã Ngã Năm)

Ghi 

chú

Tổng cộng: 14 thí sinh

Ủy ban nhân dân xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

Ngạch dự 

tuyển

(mã ngạch)

Trình độ 

chuyên và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối tượng

ưu tiên

Kết quả bài thi

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu

Ủy ban nhân dân xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

Vị trí việc làm văn hóa - xã hội



5 Huỳnh Phương Diễm 16/12/1989
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Thạc sĩ

 Khoa học Môi 

trường

44/60 21/30

IV

1 Nguyễn Quốc Kim Tịnh 25/06/1994
Khóm Tân Quới, phường 2, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Kinh

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Chuyên viên

(01.003)

Đại học Quản lý

đất đai
31/60 16/30

Ủy ban nhân dân Phường 2, thị xã Ngã Năm

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; 01 thí sinh/1 chỉ tiêu
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